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I. Kiểm tra đọc thành tiếng (4 điểm)

   * Nội dung: HS đọc một đoạn văn/bài ngắn không có trong sách giáo khoa.Tốc độ đọc khoảng 60 tiếng/phút.

   * Hình thức kiểm tra: Giáo viên gọi từng học sinh lên bảng bốc thăm chọn bài tập đọc và yêu cầu học sinh đọc một đoạn (hoặc cả bài) theo chỉ định mà giáo viên đã ghi sẵn trong phiếu và trả lời câu hỏi.
II. Kiểm tra đọc hiểu kết hợp kiểm tra kiến thức Tiếng Việt: (6 điểm)
                                        (Thời gian: 35 phút)

 Đọc thầm bài văn sau và hoàn thành bài tập: 

Cây gạo
   Mùa xuân, cây gạo gọi đến bao nhiêu là chim.Từ xa nhìn lại, cậy gạo sừng sững như một tháp đèn khổng lồ. Hàng ngàn bông hoa là hàng ngàn ngọn lửa hồng tươi. Hàng ngàn búp nõn là hàng ngàn ánh nến trong xanh. Tất cả đều lóng lánh lung linh trong nắng. Chào mào, sáo sậu, sáo đen…đàn đàn lũ lũ bay đi bay về. Chúng nó gọi nhau, trêu ghẹo nhau, trò chuyện ríu rít. Ngày hội mùa xuân đấy.
  Cây gạo già mỗi năm lại trở lại tuổi xuân, càng nặng trĩu những chùm hoa đỏ mọng và đầy tiếng chim hót.
                                       (Theo Vũ Tú Nam)
Dựa vào nội dung bài đọc, hãy khoanh vào chữ cái trước ý trả lời đúng trong các câu 1; 2; 3; 4; 6 và hoàn thành các câu hỏi còn lại:

Câu 1. (0,5 điểm) Bài văn miêu tả cây gạo vào mùa nào?
	A. Mùa xuân
B. Mùa hạ
	C. Mùa thu
D. Mùa đông


Câu 2. (0,5 điểm) Hàng ngàn búp nõn trông giống cái gì?

	A. Tháp đèn khổng lồ
B.  Ngọn lửa hồng tươi
	     C. Hàng ngàn ánh nến trong xanh
     D. Cả ba ý trên


Câu 3. (0,5 điểm) Những chú chim làm gì trên cây gạo?
	A.Trêu ghẹo nhau
B. Làm tổ
	     C. Bắt sâu
     D. Tranh giành


Câu 4. (0,5 điểm) Cây gạo có hoa màu gì?
A. Màu đỏ                       B. Màu xanh                            C. Màu vàng
Câu 5. (1 điểm) Cho các từ: gọi, mùa xuân, bay đến, hót, cây gạo, chim chóc, trò chuyện Em hãy sắp xếp các từ trên vào hai nhóm cho phù hợp:
a.Từ chỉ sự vật:…………………………………………………………...............
b.Từ chỉ hoạt động: ………………………….......…………………………........
Câu 6 . (0,5 điểm) Câu “Cây gạo gọi đến bao nhiêu là chim.” thuộc kiểu câu gì?

A. Ai là gì?                             B.  Ai thế nào?                       C. Ai làm gì?
Câu 7.(0,5 điểm)  Đặt câu hỏi cho bộ phận in đậm trong câu: 
             “Mùa xuân, cây gạo gọi đến bao nhiêu là chim.” 

...........................................................................................................................
Câu 8.(0,5 điểm)  Hoàn thành câu văn sau để giới thiệu về sự vật:
a. Mẹ em là …………………….…..............................………………………
b. Chiếc cặp sách ……………………...……..................................................
Câu 9. (0,5 điểm) Điền dấu  thích hợp  vào ô trống trong các câu văn sau: 

Hết mùa hoa      chim chóc cũng vãn    Giống như thuở trước     cây gạo trở lại với dáng vẻ xanh mát     hiền hòa.

Câu 10. (0,5 điểm) Điền vào chỗ chấm từ ngữ trả lời câu hỏi “Khi nào?”, “Để làm gì?”

a. …………………………chú gà trống cất tiếng gáy vang gọi mọi người thức dậy.

b. Em chăm chỉ luyện tập thể dục, thể thao để………………………………………

Câu 11. (0,5 điểm) Sắp xếp các từ sau thành câu rồi viết lại:

Đàn trâu, giữa, thung thăng, cánh đồng, gặm cỏ.
………………………………………………………………………………………
Hết
 Chữ kí giáo viên coi 

                         Chữ kí giáo viên chấm 
……………………………………



………....…………………………………
	TRƯỜNG TIỂU HỌC CẨM HOÀNG

	ĐỀ KIỂM TRA ĐỊNH KÌ CUỐI NĂM 
NĂM HỌC: 2022 - 2023
Môn: Tiếng Việt - Lớp 2 (Phần Kiểm tra Viết)


I. Bài viết 1: Nghe - viết (4 điểm) – Thời gian15 phút
Tạm biệt cánh cam

Cánh cam có đôi cánh xanh biếc, óng ánh dưới nắng mặt trời. Chú đi lạc vào nhà Bống. Chân chú bị thương, bước đi tập tễnh. Bống thương quá, đặt cánh cam vào một chiếc lọ nhỏ đựng đầy cỏ. Từ ngày đó, cánh cam trở thành người bạn nhỏ xíu của Bống.

II. Bài Viết 2 (6 điểm) - Thời gian làm bài  25 phút
     Viết đoạn văn 4-5 câu nói về một mùa em yêu thích

* Gợi ý:    - Mùa em thích đó là mùa nào (Mùa xuân, hạ, thu đông)?

                  -  Mùa đó có gì đặc biệt?

                  - Em thích làm gì trong mùa đó?
  _______________________ HẾT _________________________

MA TRẬN CÂU HỎI ĐỀ KIỂM TRA CUỐI HỌC KÌ II
MÔN TIẾNG VIỆT LỚP 2 NĂM HỌC 2022 – 2023
( Phần đọc hiểu)
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	Mức 3
	Cộng


	
	
	TN
	TL
	TN
	TL
	TN
	TL
	

	1
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	Số điểm
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	Kiến thức Tiếng việt
	Số câu
	1
	
	2
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	5

	
	
	Câu số
	6
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	Số điểm
	1
	
	1,5
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	   Tổng số câu
	5
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	Tổng số điểm
	3
	1,5
	1,5
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                                 TRƯỜNG TIỂU HỌC CẨM HOÀNG
HƯỚNG DẪN CHẤM BÀI KIỂM TRA ĐỊNH KÌ CUỐI NĂM
NĂM HỌC: 2022-2023
MÔN TIẾNG VIỆT– LỚP 2
I. ĐỌC HIỂU (6 điểm). Khoanh tròn chữ cái trước ý trả lời đúng 

	Câu
	1
	2
	3
	4
	6

	Đáp án
	A
	C
	A
	A
	C

	Điểm
	0,5 
	0,5 
	0,5 
	0,5
	0,5


Câu 5(1 điểm) 

· Từ chỉ sự vật là: mùa xuân, cây gạo, chim chóc  (0,5 điểm)
· Từ chỉ hoạt động: gọi, bay đến, hót, trò chuyện  (0,5 đđiểm)
Câu 7 (0,5 điểm). Học sinh đặt đúng câu hỏi Khi nào? được 0,5 điểm.
Câu 8 (0,5 điểm). Học sinh hoàn thành mỗi ý đúng được 0,25 điểm.
Câu 9 (0,5 điểm). Hết mùa hoa, chim chóc cũng vãn. Giống như thuở trước, cây gạo trở lại với dáng vẻ xanh mát, hiền hòa  (0,5đ) 
–  Học sinh điền đúng 2 ô trống được (0,25 điểm)
Câu 10 (0,5 điểm). Học sinh đặt đúng mỗi câu hỏi được 0,25 điểm.
Câu 11 (0,5 điểm). Học sinh sắp xếp đúng câu được 0,5 điểm.
II. BÀI VIẾT 1 (4,0 điểm)

- Bài viết không mắc lỗi chính tả, chữ viết rõ ràng, đúng cỡ chữ, trình bày đúng, đủ đoạn văn (4 điểm).
- Cứ mắc 5 lỗi trừ 1,0 điểm (các lỗi mắc lại chỉ trừ một lần).

- Chữ viết xấu, trình bày bẩn, chữ viết không đúng độ cao trừ (0,25 điểm) toàn bài.

III. BÀI VIẾT 2 (6,0 điểm)

            + Viết bài đảm bảo các yêu cầu sau được  6 điểm.

- HS viết được đoạn văn từ 4 - 5 câu theo gợi ý của đề bài, trình bày thành đoạn văn.


- Viết đúng ngữ pháp, dùng từ chính xác, trình bày sạch, chữ viết rõ ràng, không sai chính tả.


+ Viết đủ số câu, chưa sắp xếp câu thành đoạn văn được 5,0 điểm.

+ Viết chưa đủ 4 câu nhưng đúng ý được 4 điểm.
          + Bài viết được từ 1 đến 2 câu cho  2,5 – 3,0 điểm. 

BÀI ĐỌC KIỂM TRA ĐỌC THÀNH TIẾNG LỚP 2

Cây gạo
         Mùa xuân, cây gạo gọi đến bao nhiêu là chim. Từ xa nhìn lại, cậy gạo sừng sững như một tháp đèn khổng lồ. Hàng ngàn bông hoa là hàng ngàn ngọn lửa hồng tươi. Hàng ngàn búp nõn là hàng ngàn ánh nến trong xanh. Tất cả đều lóng lánh lung linh trong nắng. Chào mào, sáo sậu, sáo đen…đàn đàn lũ lũ bay đi bay về. Chúng nó gọi nhau, trêu ghẹo nhau, trò chuyện ríu rít. Ngày hội mùa xuân đấy.
Trả lời câu hỏi:  Bài văn miêu tả cây gạo vào mùa nào?

_______________________________________________

                                   Bé và chim chích bông
Buổi sáng, Bé d ậy s ớm, ngồi học bài. Dậy sớm học bài là một thói quen t ốt. Nhưng phải cố gắng lắ m mới có được thói quen ấy. Rét ghê. Thế mà Bé vùng d ậy, chui ra khỏi cái chăn ấ m. Bé ng ồi học bài.
         Rồi trời ấm dần. Phải rồi, khi chim sâu ra ăn đàn, th ế là trời n ắng ấ m.
Trả lời câu hỏi:  Bé dậy sớm để làm gì?
_______________________________________________

Gió vườn xào xạc

         Buổi sáng, mẹ đi làm, bà đi chợ, Liên dắt em ra vườn chơi.

         Chơi ở vườn thích thật, có đủ thứ! Con chuồn chuồn đỏ chót đậu trên búp hoa dong riềng trông như một quả ớt chín. Hễ đưa hai ngón tay nhắp nhắp chạm phải là quả ớt ấy biến mất.

Rồi cái nạng ba cây ổi, láng như mặt ghế nệm xe, ngồi êm êm là! Gió trên vòm cây ổi xào xạc.

Trả lời câu hỏi:  Liên dắt em đi chơi ở đâu?

                             Bài học đầu tiên của Gấu con

        Chủ nhật, Gấu con xin mẹ ra đường chơi. Gấu mẹ dặn:

- Con chơi ngoan nhé. Nếu làm sai điều gì, con phải xin lỗi. Được ai giúp đỡ thì con phải cảm ơn.

Gấu con mải nghe Sơn Ca hót nên va phải bạn Sóc khiến giỏ nấm văng ra đất. Gấu con vội vàng khoanh tay và nói cảm ơn làm Sóc rất ngạc nhiên.

Trả lời câu hỏi:  Trước khi Gấu con đi chơi, Gấu mẹ đã dặn điều gì?
_____________________________________________

Cháu ngoan của bà

Bà nội của bé Lan đã già lắm rồi, tóc bà đã bạc trắng, khi đi, bà phải chống gậy. Lan yêu quý bà lắm, bà cũng rất yêu quý Lan.

          Mỗi khi đi học về, Lan thường đọc thơ, kể chuyện ở trường, ở lớp cho bà nghe. Bà ôm Lan vào lòng mỉm cười, âu yếm nói: “Cháu của bà ngoan quá!”.

Trả lời câu hỏi:  Mỗi khi đi học về, Lan thường làm gì?

Tổng hợp bởi: Hoatieu.vn

